
STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

1 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá
Đợt 3 - Lớp 01 

(KTTN+MK)
1 Thực hành Sân trường CS1 31/03/2026 Ca 3

2 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông
Đợt 3 - Lớp 01 

(KTTN+MK)
1 Thực hành Sân trường CS1 02/04/2026 Ca 3

3 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 05 1 Thực hành Sân trường CS1 21/04/2026 Ca 1

4 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 01 1 Thực hành Sân trường CS1 22/04/2026 Ca 1

5 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 02 1 Thực hành Sân trường CS1 22/04/2026 Ca 1

6 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 01 1 Thực hành Sân trường CS1 22/04/2026 Ca 1

7 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 06 1 Thực hành Sân trường CS1 22/04/2026 Ca 3

8 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 09 1 Thực hành Sân trường CS1 22/04/2026 Ca 3

9 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 02 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 1

 - Căn cứ lịch thi kết thúc học phần, khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng phân công giảng viên coi thi, chấm thi.

 - Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên.

 - Trước khi thi 03 ngày, sinh viên xem phòng thi, danh sách thi trên website Trường và cổng thông tin sinh viên.

3. Lịch thi:

THÔNG BÁO 
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

10 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 03 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 1

11 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 03 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 1

12 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 03 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 1

13 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 07 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 3

14 GTGP107 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ Đợt 1 - Lớp 05 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 3

15 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 08 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 3

16 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 09 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 3

17 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 09 1 Thực hành Sân trường CS1 23/04/2026 Ca 3

18 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 03 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

19 GTGP107 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ Đợt 1- Lớp 03 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

20 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 04 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

21 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 01 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

22 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 04 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

23 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 02 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

24 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 03 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

25 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 02 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1

26 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 04 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 1
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

27 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 08 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 3

28 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 05 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 3

29 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 07 1 Thực hành Sân trường CS1 24/04/2026 Ca 3

30 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 01 1 Thực hành Sân trường CS1 04/05/2026 Ca 1

31 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 01 1 Thực hành Sân trường CS1 04/05/2026 Ca 1

32 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 05 1 Thực hành Sân trường CS1 04/05/2026 Ca 3

33 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 02 1 Thực hành Sân trường CS1 05/05/2026 Ca 1

34 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 05 1 Thực hành Sân trường CS1 05/05/2026 Ca 1

35 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 05 1 Thực hành Sân trường CS1 05/05/2026 Ca 3

36 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 08 1 Thực hành Sân trường CS1 06/05/2026 Ca 3

37 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 06 1 Thực hành Sân trường CS1 06/05/2026 Ca 3

38 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 08 1 Thực hành Sân trường CS1 06/05/2026 Ca 3

39 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 07 1 Thực hành Sân trường CS1 07/05/2026 Ca 3

40 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 07 1 Thực hành Sân trường CS1 07/05/2026 Ca 3

41 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 07 1 Thực hành Sân trường CS1 07/05/2026 Ca 3

42 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 04 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 1

43 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 04 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 1
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STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

44 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển Đợt 1 - Lớp 09 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 3

45 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá Đợt 1 - Lớp 06 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 3

46 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông Đợt 1 - Lớp 06 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 3

47 GTGP1011 Giáo dục thể chất 4 - Thể dục Aerobic Đợt 1 - Lớp 08 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 3

48 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu Đợt 1 - Lớp 06 1 Thực hành Sân trường CS1 08/05/2026 Ca 3

49 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá
Đợt 2 - Lớp 01 

(LQ+TD+QTKD)
1 Thực hành Sân trường CS1 21/05/2026 Ca 1

50 GTGP109 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá
Đợt 2 - Lớp 02 

(LQ+TD+QTKD)
1 Thực hành Sân trường CS1 21/05/2026 Ca 3

51 GTGP106 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông
Đợt 2 - Lớp 01 

(LQ+TD+QTKD)
1 Thực hành Sân trường CS1 21/05/2026 Ca 3

52 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu
Đợt 2 - Lớp 02 

(LQ+TD+QTKD)
1 Thực hành Sân trường CS1 26/05/2026 Ca 1

53 GTGP1010 Giáo dục thể chất 4 - Đá cầu
Đợt 2 - Lớp 01 

(LQ+TD+QTKD)
1 Thực hành Sân trường CS1 26/05/2026 Ca 3

54 GTGP105 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyển
Đợt 2 - Lớp 01 

(LQ+QTKD+TD)
1 Thực hành Sân trường CS1 27/05/2026 Ca 1

55 GTGP108 Giáo dục thể chất 4 - Bơi lội Lớp 01 1 Thực hành Bể bơi BTL 22/07/2026 Ca 3

56 GTGP108 Giáo dục thể chất 4 - Bơi lội Lớp 02 1 Thực hành Bể bơi BTL 22/07/2026 Ca 3

 Nơi nhận:

  

- Trưởng các đơn vị thuộc Trường;

- Phó Hiệu trưởng Vũ Danh Tuyên (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.VA (2).

Lưu Văn Huyền

- Cổng thông tin sinh viên; 

- Hiệu trưởng (để báo cáo);
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